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(Đề gồm 3 trang)
Câu 1. (2 điểm) :(Tốc độ phản ứng)

1.  Kết quả nghiên cứu động học của phản ứng:

        3I( (dd)     +        S2O82( (dd)    (    I3( (dd)    +     2SO42( (dd) 
được cho trong bảng dưới đây:

        [I(], M             [S2O82(], M           Tốc độ (tương đối) của phản ứng 

         0,001                  0,001                                    1

         0,002                  0,001                                    2

         0,002                  0,002                                    4

Viết biểu thức liên hệ tốc độ phản ứng với nồng độ các chất tham gia phản ứng.

2. Phản ứng:    CHCl3 (k)   +    Cl2(k)   
[image: image1.wmf]¾
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   CCl4(k)  +    HCl(k)
có thể bao gồm các phản ứng sơ cấp sau:

         Cl2(k)  
[image: image2.wmf]  2Cl(k)                                           nhanh

         Cl(k)   +   CHCl3(k) (   HCl(k)   +    CCl3(k)       chậm

         CCl3(k)  +   Cl(k)     (   CCl4(k)                          nhanh

Tìm biểu thức của định luật tác dụng khối lượng về tốc độ phản ứng phù hợp với cơ chế trên.

Câu 2. (2 điểm): Dung dịch điện li

 Dung dịch A gồm FeSO4 0,020 M; Fe2(SO4)3 và H2SO4.

1. Lấy chính xác 25,00 ml dung dịch A, khử Fe3+ thành Fe2+; chuẩn độ Fe2+ trong hỗn hợp (ở điều kiện thích hợp) hết 11,78 ml K2Cr2O7  0,0180 M. Hãy viết phương trình ion của phản ứng chuẩn độ. Tính nồng độ M của Fe2(SO4)3 trong dung dịch A.                                                     

2. Tính nồng độ M của H2SO4 trong dung dịch A, biết dung dịch này có pH = 1,07.

3. Ghép cực Pt nhúng trong dung dịch A (qua cầu muối) với cực Ag nhúng trong dung dịch AgNO3 0,0190 M có thêm K2CrO4 cho đến nồng độ 0,0100 M (coi thể tích được giữ nguyên). Hãy cho biết anot, catot và viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin hoạt động. Tính sức điện động của pin.
 Cho pKa: HSO4- 1,99; Fe3+( Fe3+ + H2O  →  FeOH2+ +  H+) 2,17;

       Fe2+( Fe2+ + H2O [image: image3.png]


  FeOH+ +  H+)  5,69.
       Chỉ số tích số tan pKs của Ag2CrO4 11,89.

       Eo : Fe3+/ Fe2+ 0,771 V;  Ag+/Ag  0,799 V; (RT/F)ln  =  0,0592 lg.

Câu 3. (2 điểm): Điện hóa học

Cho sức điện động của pin:

[image: image120.wmf]¾
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Ag   AgNO3 0,001M        AgCl            Ag



        Na2S2O3 0,10M       HCl 0,05M                      là 0,341V.

1. Viết phương trình phản ứng khi pin hoạt động.

2. Tính 
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3. Tính KsAgCl . Cho: 
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[image: image6.emf] Ag(S2O3)23-  lgβ1 =13,46

Bài 4. (2 điểm): Bài toán vô cơ tổng hợp

1. Oleum là hỗn hợp được tạo ra khi cho SO3 tan trong H2SO4 tinh khiết. Trong hỗn hợp đó có các axit dạng poli sunfuric có công thức tổng quát H2SO4.nSO3 hay H2Sn+1O3n+4 chủ yếu chứa các axit sau: axit sunfuric H2SO4, axit đisunfuric H2S2O7, axit trisunfuric H2S3O10 và axit tetrasunfuric H2S4O13. Cho biết công thứccấu tạo của các axit trên.

2. Giải thích tại sao SO3 lại dễ dàng phản ứng với H2O, HF, HCl, NH3 để hình thành nên những phân tử tứ diện tương ứng. Viết phương trình phản ứng và công thức cấu tạo sản phẩm.

3. Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của nguyên tố cacbon. Tính khối lượng riêng và thể tích mol của chúng. Biết rằng: Độ dài liên kết C–C (kim cương) là 154 pm, C–C (than chì) là 141 pm, khoảng cách giữa các lớp than chì là 336 pm. NA = 6,02.1023. Kim cương có cấu tạo tương tự silic và số nguyên tử C trong một ô mạng tinh thể than chì.

Bài 5. (2 điểm): Sơ đồ biến hóa, Cơ chế phản ứng. Đồng phân lập thể, Danh pháp


Anlylmagie bromua (A) phản ứng với acrolein tạo thành chất B, Sâu khi thủy phân B sẽ được sản phẩm C duy nhất. Đun nóng C nhận được chất D. Cho D phản ứng với C6H5Li thu được sản phẩm E. Đun nóng E khi có vết iot thì thu được F có công thức C12H14.

1. Hoàn thành sơ đồ dãy phản ứng trên (Viết công thức cấu trúc của các chất hữu cơ từ C đến F).

2. Ghi kí hiệu cơ chế các giai đoạn của phản ứng dưới các mũi tên trong sơ đồ, trừ giai đoạn tạo thành F.

3. Cho biết cấu hình của F.
Bài 6. (2 điểm): Tổng hợp các chất hữu cơ, So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, Tính axit-bazơ
1/. Sắp xếp (có giải thích) theo trình tự tăng dần tính axit của các chất trong từng dãy sau:

a) Axit: benzoic, phenyletanoic, 3-phenylpropanoic, xiclohexyletanoic,

1-metylxiclohexan-cacboxylic. 
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2./ Sắp xếp sự tăng dần tính bazơ (có giải thích) của các chất trong từng dãy sau: 

(a) CH3-CH(NH2)-COOH, CH2=CH-CH2-NH2, CH3-CH2-CH2-NH2, 

       CH(C-CH2-NH2 .  

(b)          -NH-CH3 ,            -CH2-NH2 ,  C6H5-CH2-NH2, p-O2N-C6H4-NH2.    
Bài 7. (2 điểm): Nhận biết, Tách chất, Xác định công thức cấu tạo của hợp chất

Cho sơ đồ chuyển hoá:

  -  Cho biết A, D là hai hợp chất kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng.

   -  A, B, E, D cho phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag, trong đó lượng Ag sinh ra từ A nhiều hơn so với các chất còn lại.

   -  A, B, C, D, E tác dụng với Cu(OH)2 (điều kiện thích hợp).

Hãy xác định A, B, C, D, E, F và viết các phương trình phản ứng.
Bài 8. (2 điểm): Bài tập tính toán hữu cơ tổng hợp
Anetol có phân tử khối là 148,2 và hàm lượng các nguyên tố: 81,04% C; 8,16% H; 10,8% O. Hãy:         

1. Xác định công thức phân tử của anetol.

2. Viết công thức cấu trúc của anetol dựa vào các thông tin sau:

      
- Anetol làm mất màu nước brom; 

      
- Anetol có hai đồng phân hình học;             

      
- Sự oxi hóa anetol tạo ra axit metoxibenzoic (M) và sự nitro hóa M chỉ cho duy nhất axit metoxinitrobenzoic.

3. Viết phương trình của các phản ứng: (1) anetol với brom trong nước; (2) oxi hóa anetol thành axit metoxibenzoic; (3) nitro hóa M thành axit metoxinitrobenzoic. Viết tên của anetol và tất cả các sản phẩm hữu cơ nêu trên theo danh pháp IUPAC.

4. Vẽ cấu trúc hai đồng phân hình học của anetol.

Bài 9. (2 điểm): Cân bằng hóa học

Khí NO kết hợp với hơi Br2 tạo ra một khí duy nhất trong phân tử có ba nguyên tử.
1. Viết phương trình phản ứng

2. Biết ΔHpư < 0; Kp(25oC) = 116,6. Tính KP ở 0oC, 50oC. Giả thiết rằng tỉ số giữa trị số cân bằng giữa 0oC và 25oC cũng như 25oC với 50oC đều bằng 1,54

3. Xét tại 25oC, lúc cân bằng hóa học đã được thiết lập thì cân bằng đó sẽ chuyển dịch thế nào nếu

a. Tăng lượng NO

b. Giảm lượng hơi Br2
c. Giảm nhiệt độ

d. Thêm khí N2 vào khi:  (1) V = const ;



                               (2) Pchung = const
Bài 10. ( 2 điểm):Phức chất

1. Tại sao ion phức spin thấp [Co(NH3)6]3+ lại có màu. Giải thích dựa vào 
[image: image8.wmf]1
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2. Sử dụng thuyết liên kết hóa trị (VB) để giải thích dạng hình học, từ tính của các phức chất sau: [Ni(CN)4]2, [NiCl4]2, [Ni(CO)4].
	HƯỚNG DẪN CHẤM 



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
	2

	1.
	    3I( (dd)     +        S2O82( (dd)    (    I3( (dd)    +     2SO42( (dd) 
 Theo định luật tác dụng khối lượng: v = k[I(]a[S2O82(]b 

     v1 = k(0,001)a.(0,001)b
     v2 = k(0,002)a.(0,001)b
     v3 = k(0,002)a.(0,002)b 

Ta có:

      
[image: image10.wmf]2
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[image: image11.wmf]3
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v
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 = 4 ( b = 1.

( biểu thức định luật tốc độ phản ứng: v = k[I(].[S2O82(]
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2.
	Xét phản ứng:   CHCl3(k)    +    Cl2   (   CCl4(k)    +    HCl(k)              (a)

  Cơ chế được đưa ra:

   1.  Cl2(k)   
[image: image12.wmf]   2Cl(k)      kt/kn = K (K là hằng số cân bằng)        (1)      nhanh

   2.  Cl(k)     +     CHCl3(k)   
[image: image13.wmf]2
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   CCl3(k)    +    HCl(k)                    (2)    chậm

   3.  CCl3(k)   +    Cl(k)  
[image: image14.wmf]3

k
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    CCl4(k)                                               (3)    nhanh
Giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng, nên:v = k2[Cl].[CHCl3]              (4)
Giai đoạn (1) thuận nghịch diễn ra nhanh, thì cân bằng có thể thiết lập được và [Cl] tính được qua hằng số cân bằng K của phản ứng (1):

[Cl] = K1/2.[Cl2]1/2                   (5)

Thay (5) vào (4) ta có:

v = k2. K1/2.[Cl2]1/2. [CHCl3] = k.[Cl2]1/2. [CHCl3]         (6)
	 0,25

0,25

0,25

	Câu 2
	2

	1.
	Phản ứng chuẩn độ :   Cr2O
[image: image15.wmf]2
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 + 6 Fe2+ + 14 H+   → 2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O

 CFe
[image: image16.wmf]2

+

 = CFeSO
[image: image17.wmf]4

 + 2 CFe
[image: image18.wmf]2

(SO
[image: image19.wmf]4

)
[image: image20.wmf]3

 = 0,02  + 2C1
CFe
[image: image21.wmf]2

+

. 25,00  =  6 CCr
[image: image22.wmf]2

O
[image: image23.wmf]2
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 . VCr
[image: image24.wmf]2

O
[image: image25.wmf]2
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  →  25,00(0,020 + 2C1)  = 6(0,0180 . 11,78)

C1 = 0,01544 M     hay      CFe
[image: image26.wmf]2

(SO
[image: image27.wmf]4

)
[image: image28.wmf]3

 = 0,01544 M.
	0,25

	2.
	Trong dd A có: Fe2+ 0,020 M; Fe3+ 2C1;  H+ (C, M); HSO
[image: image29.wmf]4

-

 (C, M)

Các cân bằng:            2 H2O [image: image30.png]


 H3O+ + OH-          Kw =  10-14     (1)

                                 Fe2+ + 2 H2O    [image: image31.png]


  FeOH+ +  H3O+    Ka1  =  10-5,96  (2)

                                    Fe3+ + 2 H2O    [image: image32.png]


  FeOH2+ +  H3O+    Ka2  =  10-2,17  (3)

                                 HSO
[image: image33.wmf]4
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 +  H2O    [image: image34.png]


   SO
[image: image35.wmf]2
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     +  H3O+   Ka   =  10-1,99   (4).

  So sánh ta thấy (3) và (4) là chủ yếu và tương đương nhau. Áp dụng định luật bảo toàn proton, ta có 


[H3O+] = CH
[image: image36.wmf]+

 + [FeOH2+] + [SO
[image: image37.wmf]2
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]                                               (a)

Từ (3) có [FeOH2+] / [Fe3+]  = Ka2 / [H3O+] 
 → [FeOH2+] / CFe
[image: image38.wmf]3

+

 = Ka2 / Ka2 + [H3O+]
                                  = 10-2,17 / (10-2,17 + 10-1,07) 
→ [FeOH2+] = 0,0736 CFe
[image: image39.wmf]3

+

 = 0,0736 . 0,015445 . 2.

Tương tự, từ (4) có [SO
[image: image40.wmf]2
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] / [HSO
[image: image41.wmf]4
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] = Ka / [H3O+]                                                                         

 →  [SO
[image: image42.wmf]2

4

-

] / CHSO
[image: image43.wmf]4
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 = 10-1,99/ (10-1,99 + 10-1,07) →  [SO
[image: image44.wmf]2

4
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] = 0,107 C; 

Phương trình (a) trở thành [H3O+] = C + 0,0736 CFe
[image: image45.wmf]3

+

+ 0,107 C             
       →  CH
[image: image46.wmf]2

SO
[image: image47.wmf]4

= C = (10-1,07 – 0,0736 . 0,03089) / 1,107
       → CH
[image: image48.wmf]2

SO
[image: image49.wmf]4

= C = 0,07483 M. 
	0,25

0,25

0,25

	3.
	EPt = E Fe
[image: image50.wmf]3

+

/ Fe
[image: image51.wmf]2

+

 = E
[image: image52.wmf]0

 Fe
[image: image53.wmf]3

+

/ Fe
[image: image54.wmf]2

+

 + 0,0592 lg([Fe3+]/[Fe2+])

                             Fe3+ +            2 H2O    [image: image55.png]


  FeOH2+ +  H3O+       10-2,17  

           C           0,03089

          [    ]        0,03089 – x                                 x          10-1,07
        x .10-1,07 / (0,03089 – x)  = 10-1,07 
→    x = 0,002273→  [Fe3+]  = 0,03089 – 0,002273= 0,02862 M 
→  [Fe2+]  =  CFe
[image: image56.wmf]2

+

 = 0,020 M (vì Ka1 rất bé).

Vậy: EPt = 0,771 + 0,0592 lg ( 0,0862 / 0,020) = 0,780 V.

          2 Ag+      +       CrO
[image: image57.wmf]2
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→   Ag2CrO4↓

  C      0,019                0,010

  [    ]      -                    5. 10-4
           Ag2CrO4↓           [image: image58.png]


                   2 Ag+      +       CrO
[image: image59.wmf]2
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    Ks = 10-11,89


   C                                                                                 5.10-4
   [   ]
                              2x                  5.10-4 + x

       ( 2x )2 (5.10-4 + x) = 10-11,89 
 →  4x3 + 2,0.10-3x2  - 10-11,89 = 0   → x = 2,08.10-5
                 Có:     [Ag+]  = 2x = 4,96.10-5 M.

EAg = E
[image: image60.wmf]/

o

AgAg

+

+ 0,0592 lg [Ag+]  = 0,799 + 0,0592 lg4,96.10-5 = 0,544 V.

Vì EAg < EPt nên cực Ag là anot; cực Pt catot.

                      Tại  anot:                2 Ag      +       CrO
[image: image61.wmf]2
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[image: image62.png]


   Ag2CrO4↓ + 2e

                       Tại catot:              Fe3+      +       e          [image: image63.png]


    Fe2+
    Phản ứng trong pin:        2 Ag  +  CrO
[image: image64.wmf]2
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 + 2Fe3+   [image: image65.png]


   Ag2CrO4↓ + 2 Fe2+
  Epin =  EPt -  EAg = 0,780 – 0544   =  0,236 V. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

	1.
	Khi pin hoạt động:      Catot:   AgCl + e 
[image: image66.emf]Ag  + Cl-


   Anot:    Ag  + 2S2O32- 
[image: image67.emf]Ag(S2O3)23-
Pư trong pin
                
AgCl + 2S2O32-
[image: image68.emf] Ag(S2O3)23- + Cl-

	0,5

	2.


	Ở điện cực trái : Ag+   +  2S2O32-  
[image: image69.emf] Ag(S2O3)23-

      0,001
   0,10



-
  0,098
       0,001

Do S2O32- rất dư nên [Ag(S2O3)23-] ≈ 0,001(M)

Xét cặp Ag(S2O3)23-/Ag:


   Ag(S2O3)23-  
[image: image70.emf] Ag+   +  2S2O32-   - lgβ1

         Ag+  +  e 
[image: image71.emf] Ag
                     lgK1

                       Ag(S2O3)23- + e
[image: image72.emf] Ag  + 2S2O32-        lgK2=lgK1- lgβ1
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     Vậy 
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	3.
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EC = Epin + EA = 0,341 +(- 0,055) = 0,286(V)

Xét điện cực phải:

Ta có : AgCl   +   e  
[image: image76.emf]Ag   +   Cl- 



[image: image77.wmf]AgCl

Ag

Ag

Ag

AgCl

Ks

E

E

lg

0592

,

0

0

/

0

/

+

=

+


[image: image78.wmf]
[image: image79.wmf]]

lg[

0592

,

0

lg

0592

,

0

]

lg[

0592

,

0

0

/

0

/

-

-

-

+

=

-

=

Þ

+

Cl

Ks

E

Cl

E

E

AgCl

Ag

Ag

Ag

AgCl

C



[image: image80.wmf]10

0592

,

0

]

lg[

0592

,

0

lg

0

/

-

»

+

-

=

Þ

-

+

Cl

E

E

Ks

Ag

Ag

C

AgCl


Vậy KsAgCl = 10-10
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	Câu 4: 
	2

	1
	                             [image: image81.png]H,S,0,
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	2
	- Giải thích: Phân tử SO3 ở dạng tam giác phẳng với nguyên tử S ở trạng thái lai hóa sp2, dễ dàng phản ứng để chuyển sang trạng thái sp3 bền, là trạng thái đặc trưng của S.

- Phương trình phản ứng:


SO3 + H2O → H2SO4

SO3  + HF → H[SO3F]


SO3 + HCl → H[SO3Cl]

- Cấu trúc sản phẩm:


[image: image83.png]
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	- Kim cương (tương tự Silic) có cấu trúc lập phương tâm diện ngoài ra còn có 4 nguyên tử Cacbon nằm trong 4 hốc tứ diện nên số nguyên tử cacbon trong một ô mạng cơ sở tinh thể kim cương là: 

[image: image84.png]BX=+6X2+4=8
8 27T




[image: image86.png]


Cacbon than chì trong một ô mạng tinh thể có 2 nguyên tử cacbon

Trong ô mạng tinh thể kim cương:

Độ dài cạnh ô mạng tinh thể là :  [image: image88.png]e



  (d là độ dài lien kết C- C)
=> Thể tích ô mạng = a3 =  [image: image90.png]


 
=> Khối lượng riêng của kim cương :

[image: image91.png]D 8x12 (g/cm®)
_—  (g/em
602 X 107 x (4>< 145 x 1n*’ﬂ)’

v Vel




=> Thể tích mol của kim cương  =   [image: image93.png]D=



 = 3,385 (cm3 / mol)

 Tương tự trong ô mạng của than chì:

Diện tích mặt đáy = [image: image95.png]SVixd?



(d là khoảng độ dài liên kết C- C của than chì)

Thể tích ô mạng =  [image: image97.png]SV3xd® xh



 (h là khoảng cách giữa các lớp)

=> Khối lượng riêng của than chì: D = 2,297 (g/cm3) 

                                                       Thể tích mol = 5,224 (cm3 /mol)
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	Câu 5:
	2
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Hoặc:
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F có cấu hình (E) bền hơn. Tuy vậy, phản ứng cũng tạo thành một lượng nhỏ F có cấu hình (Z).
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	Câu 6:
	

	1.


	a)
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Các gốc hiđrocacbon có hiệu ứng +I lớn thì Ka giảm  và -I lớn thì Ka tăng

b)
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       Vì:        - I1   <  - I2 nên (C) có tính axit lớn hơn (D). 

                    (A) và (B) có N nên tính axit lớn hơn (D) và (C)

                    (A) có liên kết hiđro nội phân tử làm giảm tính axit so với (B).
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	2.
	Trật tự tăng dần tính bazơ :

(a) CH3-CH-COOH < CH(C-CH2-NH2 < CH2=CH-CH2-NH2 < CH3-CH2-CH2-NH2 

                   NH2
   
Tồn tại ở dạng     Độ âm điện CSP    >       CSP2          >            CSP3

   
ion lưỡng cực

   (b)

      O2N-         -NH2  <            -CH2-NH2      <                      -CH2-NH2   <            -NH-CH3
(A)


(B)


(C)


(D)

  Nhóm p-O2N-C6H4-     Nhóm -C6H4-CH2-      Nhóm  -CH2-C6H11     Nhóm C6H11          

hút electron mạnh do     hút e yếu                    đẩy e, làm tăng            và -CH3 đẩy e,

có nhóm -NO2 (-I -C)


               mật độ e trên               - Amin bậc II

làm giảm nhiều mật 



    nhóm NH2
độ e trên nhóm NH2
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 7:
	

	1.
	Theo đề cho thấy:

-  A, B, C, D đều có chứa chức (CHO.

-  A, D là đồng đẳng kế tiếp, lượng Ag tạo thành do A nhiều hơn (D), chứng tỏ (A) là HCHO và (D) là CH3CHO.

-  Sơ đồ chuyển hoá:
-  Các phản ứng:

   + Phản ứng với tráng gương:

   R(CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ( RCOONH4 + 2Ag( + 2NH4NO3
Riêng (A):  HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O ( (NH4)2CO3 + 4Ag( + 4NH4NO3
   + Phản ứng với Cu(OH)2

(A):     HCHO + 2Cu(OH)2 
[image: image102.wmf]¾
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 HCOOH + Cu​2O( + H2O

(B):

(C):


[image: image103.png]C‘HZ—OH CH,-O
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(D):
CH3CHO +   2Cu(OH)2 
[image: image104.wmf]¾
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 CH3COOH + Cu​2O( + H2O

(E):
 - Điều kiện thường tạo phức xanh lam (tương tự C)


- Khi đun nóng cho (đỏ gạch (giống B)
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	2.


	Phản ứng chuyển hóa


[image: image105.png]2HCHO —%©9: C‘HZ—CHO
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	Câu 8: 
	2

	1.
	Xác định công thức phân tử:
C = (81,04/12,00) = 6,75 ;  H = (8,16/1,01) = 8,08 ;
O = (10,8/16,0 = 0,675 

C = 6,75/0,675 = 10    ;      H = (8,08/0,675 ) =  12 ;
O =  1             C10H12O


	0,25

	2.
	Viết công thức cấu trúc của anetol: Anetol làm mất màu nước brôm nên có liên kết đôi; vì tồn tại ở dạng hai đồng phân hình học (liên kết đôi, π) và khi oxi hóa cho axit nên có liên kết đôi ở mạch nhánh; vì chỉ cho 1 sản phẩm sau khi nitro hóa nên nhóm metoxi ở vị trí 4 (COOH- nhóm thế loại 2, metoxi nhóm thế loại 1). Đó là axit 4-metoxi-3-nitrobenzoic. Vậy anetol là:


[image: image106.wmf] 
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	0,25

	3.
	Các phương trình phản ứng: 

(1) anetol với brom trong nước:


[image: image107.wmf] 
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(2) oxi hóa anetol thành axit metoxibenzoic:


[image: image108.wmf] 
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 (3) nitro hóa M thành axit metoxinitrobenzoic:
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Tên của anetol và tất cả các sản phẩm hữu cơ nêu trên theo danh pháp IUPAC:

(2) 2-Brom-1-(4-metoxiphenyl)-1-propanol;
(3) Axit 4-metoxibenzoic;     
(4) Axit 4-metoxi-3-nitrobenzoic;     
	0,25
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	4.
	Hai đồng phân hình học của anetol: 
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 (E) -1-metoxi-4-(1-propenyl)benzen
   (Z) -1-metoxi-4-(1-propenyl)benzen;

hoặc   (E)-1-(4-metoxiphenyl)-1-propen          (Z)-1-(4-metoxiphenyl)-1-propen 
	0,5

	Câu 9:
	2

	1.
	2NO(k) + Br2(hơi) 
[image: image111.emf] 2NOBr(k) 
ΔH > 0


	0,25

	2.
	Do phản ứng thu nhiệt nên có 
ang hệ KP tại 0oC < KP (25oC) < KP (50oC)

Vậy KP tại 0oC = 1/1,54.KP (25)= 116,6 / 1.54 = 75,71

        KP tại 50oC = 1,54.KP(25) = 116,6.1,54 = 179,56


	0,5

	3.
	Xét sự chuyển dời cân bằng hóa học tại 25oC

Áp dụng nguyên lý Le Chartelier ta có:

a. Nếu tăng lượng NO thì cân bằng dịch chuyển sang phải 




b. Nếu giảm lượng Br2 thì cân bằng hóa học dịch chuyển sang trái 



c. Nếu giảm nhiệt độ thì cân bằng dịch chuyển sang trái để chống lại chiều giảm nhiệt độ.

d. Thêm N2 là khí trơ

+ Nếu V = const thì không ảnh hưởng tới cân bằng hóa học do N2 không gây ảnh hưởng liên hệ nào (theo định nghĩa áp suất riêng phần)

+ Nếu P = const ta xét liên hệ

Nếu chưa có N2 thì P = PNO + PBr2 + PNOBr (a)

Nếu đã có N2 thì P = P’NO + P’Br2 + P’NOBr + PN2 (b)

V. P = const nên P’i = Pi

Lúc đó so sánh [image: image113.png]


  với KP:

- Q = KP: không ảnh hưởng

- Q > KP: cân bằng chuyển dịch sang trái để Q giảm tới KP
- Q < KP: cân bằng chuyển dịch sang phải để Q tăng tới KP (1,25 điểm)
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	Câu 10:

	1
	Tính được: 
[image: image114.wmf]437nm

l=

. Sự hấp thụ ánh sáng nằm trong phổ nhìn thấy nên có màu.  
	0,5

	2.
	Ni : 3d84s2  ; Ni2+ : 3d8  

Ni2+ :  


[image: image115.emf]3d

4s 4p


Phức [Ni (CN)4]2- : CN- là phối tử nhận ( ( tạo trường mạnh  ( dồn electron d ( tạo phức vuông phẳng  với lai hóa dsp2 . Spin thấp (S = 0 ). Nghịch từ 


[image: image116.emf]3d
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Phức [NiCl4]2- : Cl- là phối tử cho ( ( tạo trường yếu  ( không dồn ép electron d được ( tạo phức tứ diện với lai hóa sp3 . Spin thấp (S = 1 ). Thuận từ 


[image: image117.emf]3d
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Ni : 3d84s2 


[image: image118.emf]3d
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Phức [Ni(CO)4] : CO là phối tử nhận ( ( tạo trường mạnh  ( dồn electron 4s vào 3d ( tạo obitan 4s,3d trống  ( lai hóa sp3 , phức tứ diện. Spin thấp (S = 0). Nghich từ 
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A, B, C, D, E, F là các hợp chất hữu cơ
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